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I

1
Trần Thị Thu

(GCN: Nguyễn Văn Hiệu)
100 358 176,2 LUK 3 241 240 60,5 60,5 116

GCN số N 548203 ngày 

20/7/1999, VB phân chia 

di sản thừa kế

2
Trần Văn Cường

(SĐC: Phan Thị Tân)
100 334 321,4 LUK 3 232 192 132,4 132,4 189

SĐC, VB phân chia di 

sản thừa kế

100 335 201,3 LUK 24,2 24,2 177

100 356 37,9 LUK 37,9 37,9 0

4 Nghiêm Thị Nga 100 355 48,6 LUK 48,6 48,6 0 BB HN

5
Nguyễn Thị Cúc

(SĐC: Nguyễn Đình Lại)
100 354 367,6 LUK 3 277 360 271,1 271,1 97

SĐC, VB phân chia di 

sản thừa kế

6 Nguyễn Văn Liên 100 338 322,9 LUC 3 179 288 176,2 176,2 147
GCN số N 548121 ngày 

20/7/1999

7 Phan Văn Chuyền 100 339 207,4 LUC 3 196-2 144 203,2 203,2 4,2
GCN số Q 386523 ngày 

20/12/1999

8 Nguyễn Đình Đại 100 340 276 LUC 3 212 336 2,5 2,5 273,5 SĐC 

SĐC, VB phân chia di 

sản thừa kế
3

Nguyễn Thị Nhung

(SĐC: Nguyễn Văn Thời)
3 257 264

THÔN CẦU CẦN

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH, LOẠI ĐẤT, CHỦ SỬ DỤNG ĐẤT TRONG CHỈ GIỚI THU HỒI 

THỰC HIỆN DỰ ÁN: XÂY DỰNG TRỤ SỞ CÔNG AN XÃ VIỆT LẬP, HUYỆN TÂN YÊN

( Kèm theo Thông báo số:……../TB-UBND ngày …../7/2023 của UBND huyện Tân Yên)
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II

9
Trần Văn Diên

(Trần Văn Duyên)
100 357 78,7 LUK 3 1279-2 216 65,6 65,6 13,1 SĐC

10 Giáp Văn Quyền 100 367 500,9 LUK 3 1233-2 240 209,5 209,5 291 SĐC

11
Lương Thị Huyền

(SĐC: Nguyễn Thị Dung)
100 353 527,5 LUK 3 1276-4 336 517,4 517,4 10,1

SĐC, VB phân chia di 

sản thừa kế

12 Nguyễn Thị Bích 100 369 189,9 LUK 9,9 9,9 180,0 BB HN

13 Giáp Văn Thi 100 352 317,5 LUK 3 1151 168 206,4 206,4 111,1 SĐC

14
Thân Thị Lê

(GCN: Giáp Văn Hải)
100 351 245,1 LUK 3 1241-1 96 57 57 188,1

GCN số N 548555 ngày 

20/7/1999, VB phân chia 

di sản thừa kế

100 368 39,5 DTL 18,1 18,1

100 373 62 DTL 18,9 18,9

3.920,4  2.022,4   37,0         2.059,4    

15 UBND xã

Tổng

THÔN HÀNG CƠM
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